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1
Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và 

khoáng sản Bình Thuận
Phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng Sản xuất, phân phối Đá, cát, bê tông, sắt, gạch xây...

2 Công ty cổ phần Tà Zon Km1689 Quốc lộ 1A, Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng Khai thác, kinh doanh

Đá, cát, bê tông, cống bê tông, gối cống, 

gạch, gạch không nung, hố ga hào kỹ thuật 

cốt thép...

3 Công ty khoáng sản Rạng Đông Km 09 Quốc lộ 28B xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng Sản xuất, phân phối

Đá, cát, bê tông, cống bê tông, gối cống, 

gạch, gạch không nung, hố ga hào kỹ thuật 

cốt thép...

4 Công ty TNHH Xây dựng Tín Thái Mỏ đá thôn Gần Reo, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng Sản xuất, phân phối Đá xây dựng

5 Công ty cổ phần tổng hợp Bình An Km1604 Quốc lộ 1A - Vĩnh Hảo, Lâm Đồng Sản xuất, phân phối Đá xây dựng, Cát nghiền

6 Công ty TNHH Đầu tư Vin Vin Xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng Sản xuất, phân phối Đá xây dựng

7
Công ty cổ phần khai thác và chế biến 

khoáng sản Hàm Tân
Thôn Đá Mài 2, xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng Khai thác, kinh doanh Đất, đá xây dựng

8 Công ty TNHH Quốc Định Mỏ DSê Đăng, xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng Sản xuất, phân phối Đá xây dựng

9 Công ty TNHH Tuấn Vượng 68
Số 72 quốc lộ 27, thôn Phi Có, Xã Đam Rông 3, Tỉnh 

Lâm Đồng
Khai thác, kinh doanh Gạch, đá, cát, xi măng, bê tông, thép...

10 Công ty TNHH MTV Hoa Tiền Thôn Liên Hương, xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng Kinh doanh, phân phối Cát, đá, xi măng, gạch

11
Công ty TNHH sản xuất thương mại 

Thiên Vũ Đắk Nông

CN13, thuộc lô CN13 Khu công nghiệp Tâm Thắng, 

xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng
Sản xuất, phân phối

Đá xây dựng, gạch thẻ, gạch Tablo, gạch 

không nung

12 Công ty TNHH xây dựng Nam Hải Mỏ đá thôn Nam Thanh, xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng Khai thác, kinh doanh Đá xây dựng

13 Công ty Cổ Phần Van Shin Yi
Đường số 5, KCN Sông Mây, xã Bình Minh, tỉnh 

Đồng Nai
Sản xuất, phân phối

Vật tư phòng cháy chữa cháy, vật tư ngành 

nước

14
 Công ty TNHH Kinh Doanh Tiếp thị 

XM Fico - YTL

Số 433, Đại lộ 30/4, Phường Tân Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh
Sản xuất, phân phối Xi măng

15
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà 

Tiên

Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn, Tp.Hồ Chí 

Minh
Sản xuất, phân phối Xi măng
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16 Công ty cổ phần Sơn Nikko Việt Nam Thôn Vân La, xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội Sản xuất, phân phối Sơn, bột bả..

17 Công ty Cổ phần L.Q Joton
188C Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí 

Minh
Sản xuất, phân phối

Sơn, sơn giao thông, bột chà ron, keo dán 

gạch...

18 Công ty TNHH KOVA NANOPRO Phường Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh Sản xuất, phân phối Sơn, bột trét, phụ gia chống thấm...

19 Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
Lô C25 KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, Tp.Hồ Chí 

Minh
Sản xuất, phân phối Xi măng

20
Công ty CPCN gốm sứ Taicera - Chi 

nhánh Nha Trang

86 Lê Hồng Phong, phường Nam Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
Kinh doanh Gạch men, gạch thạch anh, gạch trang trí

21 Công ty Cổ phần Tập đoàn Singhal
Cụm CN Hà Mãn, Trí Quả, Phường Trí Quả, Tỉnh 

Bắc Ninh, Việt Nam
Sản xuất, phân phối Vách dựng, khung cửa nhôm, cửa cuốn

22 Công ty cổ phần JIVC
Số 508 đường Trường Chinh, phường Kim Liên, 

thành phố Hà Nội
Nhập khẩu, phân phối Ô ngăn hình mạng neoweb

23 Công ty cổ phần nhôm Việt Pháp
Số 1-N3, Tập thể Đại học Sư phạm 1, phường Dịch 

Vọng Hậu, thành phố Hà Nội
Sản xuất, phân phối

Cửa, vách kinh nhôm, cửa cuốn, phụ kiện 

kèm theo

24
Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền 

Phong Phía Nam

Lô C2, KCN Đồng An 2, phường Bình Dương, thành 

phố Hồ Chí Minh
Sản xuất, phân phối

Ống luồn dây điện, ống nhựa, hộp kiểm 

soát kỹ thuật PVC, phụ kiện HDPE

25 Công ty cổ phần xi măng Thăng Long Phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh Sản xuất, phân phối Xi măng

26 Công ty cổ phần xi măng Sông Gianh
Thôn Cương Trung C, Xã Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng 

Trị, Việt Nam
Sản xuất, phân phối Xi măng

27 Công ty TNHH SX - TM Hưng Phú Hải 252 Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk Sản xuất, phân phối
Đèn chiếu sáng, tủ điều khiển và thiết bị 

điều khiển, cột sân vườn, trụ trang trí

28
Công ty TNHH thiết bị điện và chiếu 

sáng Miền Bắc
KCN An Phước - Xã An Phước - Tỉnh Đồng Nai Sản xuất, phân phối Thiết bị điện, cột đèn, đèn chiếu sáng

29
Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt 

Nam - Nhà máy Cadivi Miền Trung

70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, Tp.Hồ 

Chí Minh
Sản xuất, phân phối Dây điện, cáp điện...

30 Công ty TNHH thiết bị điện Duy Linh Phường Vĩnh Tuy, Tp. Hà Nội Kinh doanh Thiết bị điện

31
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen - 

Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng

Số 785 Quốc lộ 20, Tổ 32, xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm 

Đồng
Sản xuất, phân phối

Tôn, thép, thiết bị nhà bếp, thiết bị nhà 

tắm, ngói, thảm cỏ, gạch, tấm xi măng, tấm 

ốp tường, tấm lấy sáng, sơn kim loại, bồn 

nước, ...

32
Công ty cổ phần khoa học công nghệ 

Việt Nam
Phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh Sản xuất, phân phối Bê tông cốt thép đúc sẵn, bê tông cốt sợi

33 Công ty Cổ Phần Tôn Pomina
Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, thành  

phố Hồ Chí Minh
Sản xuất, phân phối Tôn
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34 Công ty Cổ phần Slighting Việt Nam Hoàng Mai, Hà Nội Kinh doanh Đèn chiếu sáng, Trụ bát giác, phụ kiện...

35 Công ty CP CK BT Quốc Vương
517 Hùng Vương, xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm 

Đồng
Sản xuất, phân phối

Ống cống bê tông cốt thép, Gối cống, Joint 

công, ống bê tông cốt thép ly tâm

36
Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình 

Định (BITCO)
Km 1215-Quốc lộ 1A, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai Sản xuất, phân phối

Gạch bê tông chưng khí áp(AAC/ALC), 

tấm bê tông chưng khí áp ALC, tấm bê 

tông nhẹ ALC, 

37
Công ty TNHH khai thác xây dựng Lộc 

Đại Phát
Thôn 3, xã Gia Hiệp, tỉnh Lâm Đồng Khai thác, kinh doanh Đá xây dựng
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